
 

 

STT Nội dung Đơn vị tính Thời gian  Nguồn số liệu 

1 2 3 4 5 

 Đô la Mỹ VNĐ/USD 26.446 

Số liệu tại 

website 

Vietcombank 

 

Bảng 3: Thông số về công suất khả dụng của hệ thống điện tháng 9/2025 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Tháng 9 Nguồn số liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Phụ tải cực đại HTĐQG MW 48.519 

Theo báo cáo của 

Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 

2 
Công suất khả dụng 

HTĐQG nhỏ nhất 
MW 44.283 

3 

Công suất nhập khẩu 

Trung Quốc, Lào và chạy 

dầu tại thời điểm khả dụng 

HTĐ QG nhỏ nhất 

MW 1.339 

4 

Công suất khả dụng HTĐ 

QG nhỏ nhất  

Không kể nhập khẩu (mua 

điện Trung Quốc, Lào) và 

chạy dầu 

MW 42.945 

5 

Công suất phụ tải HTĐ 

QG tại thời điểm khả dụng 

HTĐ QG nhỏ nhất 

MW 42.209 

6 

Công suất dự phòng nhỏ 

nhất HTĐQG 

Có tính đến các nguồn 

nhập khẩu (mua điện 

Trung Quốc, Lào) và chạy 

dầu 

MW 2.074 

7 

Công suất dự phòng nhỏ 

nhất HTĐQG 

Không kể nhập khẩu (mua 

điện Trung Quốc, Lào) và 

chạy dầu 

MW 736 

 



 

 

Phụ lục 6 

Bảng tổng hợp các thông số đầu vào cơ bản tháng 10 năm 2025 

(Đính kèm Công văn số                   /ĐL-GĐ ngày         tháng        năm 2025) 

Bảng 1: Giá mua điện bình quân tháng 10 năm 2025 của các nhà máy điện công 

suất trên 30 MW, nhập khẩu điện 

STT Nội dung Đơn vị tính Giá mua điện bình quân Nguồn số liệu 

1 Tháng 10 đồng/kWh 851,68 

Theo báo cáo của Tập 

đoàn Điện lực Việt 

Nam 

Bảng 2: Thông số về công suất khả dụng của hệ thống điện tháng 10/2025 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Tháng 10 Nguồn số liệu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Phụ tải cực đại HTĐQG MW 46.635 

Theo báo cáo của 

Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 

2 
Công suất khả dụng 

HTĐQG nhỏ nhất 
MW 46.645 

3 

Công suất nhập khẩu 

Trung Quốc, Lào và chạy 

dầu tại thời điểm khả dụng 

HTĐ QG nhỏ nhất 

MW 2.059 

4 

Công suất khả dụng HTĐ 

QG nhỏ nhất  

Không kể nhập khẩu (mua 

điện Trung Quốc, Lào) và 

chạy dầu 

MW 44.586 

5 

Công suất phụ tải HTĐ 

QG tại thời điểm khả dụng 

HTĐ QG nhỏ nhất 

MW 45.804 

6 

Công suất dự phòng nhỏ 

nhất HTĐQG 

Có tính đến các nguồn 

nhập khẩu (mua điện 

Trung Quốc, Lào) và chạy 

dầu 

MW 841 

7 

Công suất dự phòng nhỏ 

nhất HTĐQG 

Không kể nhập khẩu (mua 

điện Trung Quốc, Lào) và 

chạy dầu 

MW -1.218 

 

 


